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	     Cấp độ
Tên  chủ đề
Trồng  trọt
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	TRẮC NGHIỆM

	Nội dung 1 :

Đất trồng 
	 Số câu :1
 Số điểm:0,25

              2,5%
	 
	Số câu :2
 Số điểm :0,5

                5%
	
	 Số câu : 3
 Số điểm :0,75
 Tỉ lệ       7, 5%

	 Nội dung 2 :

 Phân bón
	
	Số câu: 2
Số điểm 0,5
              5 %
	  Số câu: 2
Số điểm 0,5
              5 %
	
	Số câu :4
Số điểm 1
Tỉ lệ:.  10%

	Nội dung 3: 
Giống cây , nhân giống 
	 Số câu:1
Số điểm:0,25

              2,5%
	   Số câu: 2
Số điểm 0,5
              5 %
	
	
	 Số câu  3
 Số điểm :0,75

 Tỉ lệ :    7 ,5%

	Nội dung 4: chăm sóc ,phòng trừ sâu,bệnh

	Số câu : 2
Số điểm:0,5

            5 %
	
	 
	  
	Số câu : 2
Số điểm  0,5.
 Tỉ lệ :5.% 

	TỰ LUÂN

	Nội dung 1:

 Giá trị dinh dưỡng quả 
	 Số câu:1

 Số điểm:2
               20%

	
	
	
	 Số câu :1
Số điểm :2
 Tỉ lệ : 20%

	 Nội dung 2:

 Chế biến
	 
	Số câu :1

 Số điểm :2

               20%
	
	 
	Số câu :1
Số  điểm: 2

Tỉ lệ : 20% 

	Nội dung 3:

Chăm sóc cây ăn quả

	Số câu :1

 Số điểm :2
             20 %
	
	               
	
	Số câu :1

Số điểm :2

Tỉ lệ: 20 %

	  Nội dung :4
Trồng cây ăn quả
	
	
	 
	: Số câu: 1
Số điểm: 1
            10%
	Số câu : 1
Số điểm : 1    

Tỉ lệ  : 10 %

	TỔNG HỢP 2 PHẦN

	
	Số câu :6
Số điểm  5

 Tỉ lệ 50%
	Số câu 5
Số điểm 3
 Tỉ lệ 30%
	Số câu 5
Số điểm 2
 Tỉ lệ 20%
	Tổng số câu:16

T/số điểm : 10
Tỉ lệ : 100%


Họ và tên :……………………………………….
Lớp:……      ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn : công nghệ 9

Thời gian : 45 phút
I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh tròn chữ cái đứng truớc câu trả lời đúng 
1) Nhiệt độ thích hợp cho cây xoài sinh trưởng, phát triển là : 


a) 210c – 250c                                  b) 240c– 260c        
               c) 270c – 280c                                  d) 300c – 320c 

2) Thời gian đào hố và bón phân lót thích hợp cho trồng cây là : 


a) Khoảng 5  - 10 ngày                    b) Khoảng 10  - 15 ngày 


c) Khoảng 15 - 20 ngày                   d) Khoảng 15  - 30 ngày 
 3) Loại đất nào sau đây là thích hợp nhất để trồng xoài? 


a)  Đất phù sa                                 b) Đất cát


c)  Đất sét                                       d) Đất cát pha 
 4) Nhân giống xoài theo phương pháp nào là phổ biến nhất ? 


a) Giâm cành                                    b) Trồng bằng hạt        


c) Ghép                                             d) Chiết từ cây mẹ
 5) Bón phân vào vị trí nào của cây là đạt hiệu quả cao ?

a) Gốc cây                                       b) Hình chiếu tán cây 


c) Phía ngoài hình chiếu tán cây     d) Cách gốc cây 1m
6) Thời vụ trồng xoài các tĩnh phía Nam vào tháng nào ? 


a) Từ tháng 2-4                                b) Từ tháng 3-4 


  c) Từ tháng 4-5                                d) Từ tháng 5-6 
7) Khoảng cách trồng cây xoài  phụ thuộc vào đâu ? 


a) Đất                                                b) Giống ,đất        

               c) Thời tiết                                         d) Tán cây 

8) Ưu điểm của phương pháp ghép mắt là : 

a) Tốn công                                      b) Cây mau già cõi 


 c) Lâu ra hoa                                    d) Giữ được đặc tính cây mẹ

9) Quy trình trồng cây ăn quả  không có bầu được tiến hành mấy bước ? 


a) 2 bước            b) 3 bước              c) 4 bước             d) 5 bước 

10) Qủa của cây ăn quả có giá trị dinh dưỡng nào sau đây ? 


a) Cung cấp chất dinh dưỡng cho con người       b) Làm cây cảnh đẹp


c) Làm đẹp môi trưòng                                        d) Bảo vệ môi trường 

11) Sử dụng những loại phân bón nào sau đây để bón thúc cho cây ăn quả ? 

              a) Phân đạm                                          b) Phân lân     
              c) Phân hoá học, phân hữu cơ               d) Phân chuồng
12) Dấu hiệu của bệnh hại cây ăn quả là: 


a) Thủng quả                                            b) Gãy cành    

c) Quả bị biến dạng                                  d) Lá bị thủng
II. TỰ LUẬN : 

1) Hãy nêu lợi ích của việc trồng xoài và yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài .   ( 2đ ) 
2) Nêu cách  làm xirô quả .  (2đ )
3) Nêu kỉ thuật chăm sóc cây ăn quả . (2đ)

4) Nêu quy trình trồng bón phân thúc cho cây ăn quả . (1đ) 
ĐÁP ÁN

I.Trắc nghiệm: 3đ ( Mỗi câu đúng ghi  : 0,25đ)

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	b
	b
	 d


	c
	b
	c
	b
	d
	d
	a
	c
	c

	Số điểm 
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ


II.Tự luận : 7đ
1. * Lợi ích của  việc trồng xoài :
    -  Quả xoài có chứa đường, vitamin và các chất khoáng.
    -  Hoa xoài dùng để làm thuốc và nguồn mật nuôi ong rất tốt

    -  Cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến kẹo, mứt vv 

    -  Bảo vệ môi trường sinh thái : làm sạch không khí, giảm tiếng ồn , làm cây cảnh  đẹp, chống xói mòn. 
   * Yêu cầu ngoại cảnh:

    - Nhiệt độ thích hợp từ 240C - 260C.

    - Lượng mưa trung bình từ 1000mm – 1200 mm/năm.

    - Độ ẩm không khí từ 80% - 90%.

    - Cần đủ ánh sáng.

    - Đất: Trồng được trên nhiều loại đất trừ đất sét, thích hợp nhất là đất  phù sa,  độ pH từ 5,5 – 6,5.
2. Cách làm xirô quả:
   Bước 1 : Lựa chọn quả đều , không bị giập nát, rồi rửa sạch ,để ráo nước

   Bước 2 : Xếp quả vào lọ,cứ 1 lớp quả, 1lớp đường , sao cho lớp đường phủ kín quả .Tỉ lệ 1kg quả  cần 1,5 kg đường . Sau đó đậy kín và để  nơi quy định.

   Bước 3 : Sau 20-30 ngày ,chắt lấy nước .
 3. Kỉ thuật chăm sóc cây xoài : 

    - Làm cỏ, vun xới: Làm cỏ quanh gốc cây diệt cỏ dại làm mất nơi ẩn nấp của sâu bệnh và làm cho đất tơi xốp.

    -  Bón phân thúc: Tiến hành bón phân hữu cơ và phân hoá học với khối lượng hợp lý phụ thuộc vào từng thời điểm bón. Cần bón trước khi ra hoa và sau khi thu hoạch quả. .

    - Tưới nước: Tưới nước xung quanh gốc, giữ ẩm.

    - Tạo hình, sửa cành: Cắt bỏ các cành nhỏ yếu, cành bị sâu bệnh...

    - Phòng trừ sâu bệnh: Cần phòng trừ một số sâu như rệp, rầy xanh, ruồi đục quả; một số bệnh như bệnh thán thư, đốm đen vi khuẩn, bệnh thối quả, khô đọt.

   4 Quy trình bón phân thúc cây ăn quả : 

      Xác định vị trí bón phân  ->Cuốc rãnh hoặc đào hố  Bón phân lót   ->  Bón phân -> Tưới nước
